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Bài 7. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN

1. Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến.
	Thời kì lịch sử
	Xã hội phong kiến phương Đông
	Xã hội phong kiến phương Tây

	Hình thành
	Thế kỉ III TCN đến thế kỉ X → sớm
	Thế kỉ V đến TK X → muộn

	Phát triển
	Thế kỉ X đến TK XV → chậm
	Thế kỉ XI đến TK XIV→  nhanh

	Suy vong
	Thế kỉ XVI đến giữa TK XIX → kéo dài
	Thế kỉ XIV đến TK XV→ ngắn.












2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến.

	Cơ sở
	Phương đông
	Phương Tây

	Kinh tế
	- Nông nghiệp
- Đóng kín trong công xã nông thôn.
	- Nông nghiệp
-  Đóng kín trong lãnh địa

	Xã hội
	- 2 giai cấp:
+ địa chủ
+ Nông dân lĩnh canh.
	- 2 giai cấp:
+ Lãnh chúa
+  Nông nô



3. Nhà nước phong kiến.
- Ở phương Đông và phương Tây đều theo thể chế quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gian.


Phần 2 : LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
CHƯƠNG I  BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ-ĐINH-TIỀN LÊ (TK X ) BÀI 8: NƯỚC TA BUỔI  ĐẦU ĐỘC LẬP

1.  Nước ta dưới thời Ngô
- Năm 939, Ngô Quyền  lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loan.
- Bỏ chế độ tiết độ sứ.
- Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Ngô:








Vua




Quan văn
Quan võ






Thứ sử các châu




→ Nhận xét: bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ sài.

- Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi
- Năm 950, Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha., mời Ngô Xương Ngập về cùng trông coi việc nước.
- Năm 965, Ngô Xương Văn mất, đất nước rơi vào “ loạn 12 sứ quân”
→ Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta.

2. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước
- Đinh Bộ Lĩnh được nông dân ủng hộ, liên kết với sứ quân Trần Lãm đánh dẹp các sứ quân khác , thống nhất đất nước.
- Năm 967, đất nước trở lại yên bình.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học sinh học ôn lại các bài đã học: bài 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Học sinh học bài 7: Phần 1, 2
- Học sinh học bài 8
- Chuẩn bị trước bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
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Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ (Tiết 1)
I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ
1. Nhà Đinh xây dựng đất nước.
- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế ( Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư( Ninh Bình)
- Phong vương cho các con
- Cắt cử quan lại
- Dựng cung điện, đúc tiền
- Xử phạt ngghiêm những kẻ phạm tội.
2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê
- Năm 979, Đinh Tiên Hoàng mất→ nội bộ lục đục→ nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
- Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua, lập ra nhà Lê.
- Sơ đồ bộ máy nhà nước:
+ Trung ương:
VUA





Thái Sư - Đại Sư





Quan văn
Quan võ
Tăng quan




+ Địa phương:

10 lộ





Châu
Phủ




- Quân đội: chia làm 10 đạo và 2 bộ phận
+  Cấm quân
+  Quân địa phương.

3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn
* Quân Tống:
-  Năm 981, quân Tống do Trần Nhân Bảo chỉ huy xâm lược nước ta.
* Phía ta:
-  Chặn quân Thủy ở sông Bạch Đằng.
-  Diệt quân bộ ở biên giới phía Bắc
→ Quân Tống đại bại.
* Ý nghĩa: 
-  Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống
-  Giữ vững nền độc lập của dân tộc.

Bài  9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ (tiết 2)

II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - VĂN HÓA
1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ
a. Nông nghiệp
-  Chia ruộng đất cho nông dân
-  Tổ chức cày tịch điền
-  Khai  khẩn đất hoang
-  Đào kênh, mương
→ Mùa màng bội thu nhiều năm.
b. Thủ công nghiệp
- Thủ công nghiệp của nhà nước: có các xưởng phục vụ nhu cầu của vua, quan, đất nước: đúc tiền, rèn vũ khí, xây dựng cung điện, may mũ áo,…
-  Các nghề thủ công cổ truyền  trong nhân dân tiếp tục phát triển: dệt lụa, ươm tơ, đồ gốm,..
c. Thương nghiệp
-  Đúc tiền đồng
-  Nhiều chợ và trung tâm buôn bán được hình thành.
-  Thiết lập quan hệ bang giao Việt - Tống, tạo điều kiện cho buôn bán, trao đổi.
2. Đời sống xã hội và văn hóa
a. Xã hội
-  Thống trị: vua, quan
-  Bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, địa chủ, nô tì
-  Nô tì là tầng lớp cuối cùng trong xã hội.
b. Văn hóa
-  Giáo dục chưa phát triển
- Đạo phật được truyền bá rộng rãi, nhiều chùa chiền được xây dựng, các nhà sư được trọng dụng.
-  Các loại hình văn hóa dân gian khá phát triển.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học sinh ôn lại bài 8,  học thuộc bài 9
- Học sinh chuẩn bị trước bài 10, bài 11
* BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu hỏi: Lập bảng so sánh giữa 2 nhà Đinh và Tiền Lê theo yêu cầu sau đây

	Nội dung so sánh
	Nhà Đinh
	Nhà Tiền Lê

	Người làm vua
	
	

	Tên nước
	
	

	Niên hiệu
	
	

	Đời vua
	
	

	Thời gian tồn tại
	
	


















